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Số 1451, Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, HCM

Chi nhánh Maika Hà Nội
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Chi nhánh Maika Đà Nẵng

Số 338 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, 

Đà Nẵng

Văn phòng đại diện Maika Foshan TQ

Số 113 Tòa nhà A6 Phòng 1440

Đường West Jinhua, Thành phố Phật Sơn, Tỉnh Quảng Đông.



TERRAZZO LOOK

Là dòng gạch lấy ý tưởng từ Terrazzo Granito, Gạch Terrazzo
khắc phục được các nhược điểm như không bị nứt, không bay
màu, kháng nước.
Giúp cho sàn nhà bền màu, đẹp, phù hợp với các công năng sử
dụng đi lại nhiều như quán cà phê, nhà hàng… Phù hợp với các
khu vực hay đọng nước như ngoài trời, ban công, toilet….



CODE: PM6A43

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 515.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: 6712

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600X10 MM

PRICE: 465.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

600x600MM

CODE: 6710

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 504.000 VNĐ/M2

MOCKUP: 6710CODE: 6711

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 465.000 VNĐ/M2



CODE: FSB6620J

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600X10 MM

PRICE: 465.000 VNĐ/M2

CODE: FSB6618J

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600X10 MM

PRICE: 465.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: NH4193 TERRA

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 565.000 VNĐ/M2

CODE: KL4492 TERRA

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600X10 MM

PRICE: 565.000 VNĐ/M2

CODE: BG66139

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600X10 MM

PRICE: 460.000 VNĐ/M2

CODE: T881052

SURFACE- MATT

SIZE: 800X800X10 MM

PRICE: 560.000 VNĐ/M2

CODE:T63613

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600X10 MM

PRICE: 470.000 VNĐ/M2

CODE: FSB6801GBS

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600X10 MM

PRICE: 520.000 VNĐ/M2



CODE: CS66007P 

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 540.000 VNĐ/M2

CODE: CS66005P 

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 578.000 VNĐ/M2

CODE: S002 

SURFACE- LAPPATO

SIZE: 800X800X11 MM

PRICE: 866.000 VNĐ/M2

CODE : S003A 

SURFACE- LAPPATO

SIZE: 800X800X11 MM

PRICE: 825.000 VNĐ/M2

CODE: S001A 

SURFACE- LAPPATO

SIZE: 800X800X11 MM

PRICE: 825.000 VNĐ/M2

MOCKUP: S003A 

CODE: CS66009P

SURFACE-ANTIQUE MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 578.000VNĐ/M2

MOCKUP: S001A 



CODE: FSB126603GBS

SURFACE - MATT

SIZE: 600X1200X12 MM

PRICE: 915.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: FSB126801GBS

SURFACE - MATT

SIZE: 600X1200X12 MM

PRICE: 915.000 VNĐ/M2

CODE: CS62007P

SURFACE – ANTIQUE MATT

SIZE: 600X1200X11 MM

PRICE: 855.000 VNĐ/M2

CODE: CS62005P

SURFACE – ANTIQUE MATT

SIZE: 600X1200X11 MM

PRICE: 855.000 VNĐ/M2

MOCKUP: FSB126801GBS



CONCRETE-STONE LOOK

Là dòng gạch lấy ý tưởng từ Bê tông, xi măng và đá Slate tự
khắc phục được các nhược điểm như không bị nứt, không
bay màu, kháng nước.
Giúp cho sàn nhà bền màu, đẹp, phù hợp với các công năng
sử dụng đi lại nhiều như quán cà phê, nhà hàng… Phù hợp
với các khu vực hay đọng nước như ngoài trời, ban công,
toilet….



600x600MM CODE: CS66015

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 567.000 VNĐ/M2

CODE: CS66016

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 567.000 VNĐ/M2

CODE: CS66017

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 567.000 VNĐ/M2

CODE: CS66013

SURFACE-ANTIQUE MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 520.000 VNĐ/M2

CODE: CS66012

SURFACE-ANTIQUE MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 520.000 VNĐ/M2

CODE: CS66011

SURFACE- ANTIQUE MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 520.000 VNĐ/M2

MOCKUP: CS66016



CODE: DK3606

SURFACE- MATT

SIZE: 300X600x9 MM

PRICE: 475.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: PM36A08

SURFACE- MATT

SIZE: 300X600x9 MM

PRICE: 475.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: PM36A09

SURFACE- MATT

SIZE: 300X600x9 MM

PRICE: 475.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: PM36A12

SURFACE- MATT

SIZE: 300X600x9 MM

PRICE: 475.000 VNĐ/M2

MOCKUP: PM36A12
CODE: PM36A11

SURFACE- MATT

SIZE: 300X600x9 MM

PRICE: 475.000 VNĐ/M2

CODE: PM36A10

SURFACE- MATT

SIZE: 300X600x9 MM

PRICE: 475.000 VNĐ/M2

MOCKUP: PM36A10



CODE: MK36B11

SURFACE- MATT

SIZE: 300x600x10 MM

PRICE: 482.000 VNĐ/M2

CODE: MK36B12

SURFACE- MATT

SIZE: 300x600x10 MM

PRICE: 482.000 VNĐ/M2

CODE: MK36B13

SURFACE- MATT

SIZE: 300x600x10 MM

PRICE 482.000 VNĐ/M2

CODE: MK36B14

SURFACE- MATT

SIZE: 300x600x10 MM

PRICE: 482.000 VNĐ/M2

MOCKUP: MK36B13



CODE: MK36D01

SURFACE- MATT

SIZE: 300x600x10 MM

PRICE: 482.000 VNĐ/M2

CODE: MK36D03

SURFACE- MATT

SIZE: 300x600x10 MM

PRICE: 482.000 VNĐ/M2

MOCKUP: MK36D03



CODE: HJ6016

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 495.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: HJ6003

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 495.000 VNĐ/M2

CODE: HJ6020

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 495.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: SN8906

SURFACE- MATT

SIZE: 800x800x11 MM

PRICE: 665.000 VNĐ/M2

CODE: SN8905

SURFACE-MATT

SIZE: 800x800x11 MM

PRICE: 665.000 VNĐ/M2

CODE: MK662009

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 300.000 VNĐ/M2

CODE: SG66033

SURFACE- MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 495.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

MOCKUP: SN8905



CODE: AD9110

SURFACE- MATT

SIZE: 450x900x10 MM

PRICE: 715.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: AD1205

SURFACE- MATT

SIZE: 600X1200x12 MM

PRICE: 815.000 VNĐ/M2

CODE: AD1209

SURFACE- MATT

SIZE: 600X1200x11 MM

PRICE: 915.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: CS62012

SURFACE- ANTIQUE MATT

SIZE: 600X1200x11 MM

PRICE: 815.000 VNĐ/M2

CODE: CS62011

SURFACE- ANTIQUE MATT

SIZE: 600X1200x11 MM

PRICE: 815.000 VNĐ/M2

CODE: CS62013

SURFACE- ANTIQUE MATT

SIZE: 600X1200x11 MM

PRICE: 815.000 VNĐ/M2

CODE: 61207

SURFACE- MATT

SIZE: 600X1200x11 MM

PRICE: 915.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

MOCKUP: CS62012



CODE: CS62052P

SURFACE- MATT

SIZE: 600X1200x11 MM

PRICE: 865.000 VNĐ/M2

MOCKUP: CS62052PCODE: CS62051P

SURFACE- MATT

SIZE: 600X1200x11 MM

PRICE: 865.000 VNĐ/M2

CODE: CS62053P

SURFACE- MATT

SIZE: 600X1200x11 MM

PRICE: 865.000 VNĐ/M2

CODE: T612331

SURFACE- LAPPATO

SIZE: 600X1200 MM

PRICE: 830.000 VNĐ/M2

CODE: T612332

SURFACE- LAPPATO

SIZE: 600X1200 MM

PRICE: 830.000 VNĐ/M2

CODE: T612333

SURFACE- LAPPATO

SIZE: 600X1200 MM

PRICE: 830.000 VNĐ/M2

MOCKUP: T612333



MARBLE LOOK

Là dòng gạch lấy ý tưởng từ đá cẩm thạch, đá marble…
khắc phục các nhược điểm như thấm , xốp, dễ bị xước của
đá tự nhiên. Các dòng gạch Marble phù hợp với các khu
vực ốp, sàn, sảnh…



CODE: X6FRT10

SURFACE- BABY SKIN

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 725.000 VNĐ/M2

CODE: X6FPT10T, X6FRT10 RANDOM MOCKUP: X6FRT10 RANDOM600X600MM



CODE: 80H32B SEASA

SURFACE- BABY SKIN

SIZE:800x800x11MM

PRICE: 765.000 VNĐ/M2

(Lưu ý số lượng có hạn)

MOCKUP: CS66027 CODE: CS66027P

SURFACE- ANTIQUE MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 583.000 VNĐ/M2

CODE: CS66020

SURFACE- ANTIQUE MATT

SIZE: 600X600x10 MM

PRICE: 562.000 VNĐ/M2

MOCKUP: CS66020



CODE: X12FRT11

SURFACE- BABY SKIN

SIZE:600X1200X10MM

PRICE: 965.000 VNĐ/M2

CODE: X12FRT10

SURFACE- BABY SKIN

SIZE:600X1200X10MM

PRICE: 965.000 VNĐ/M2

CODE: X12FPT11T

SURFACE- POLISHED

SIZE:600X1200X10MM

PRICE: 965.000 VNĐ/M2

CODE: X12FPT10T

SURFACE- POLISHED

SIZE:600X1200X10MM

PRICE: 965.000 VNĐ/M2

600X1200MM



CODE: S1201

SURFACE- POLISHED

SIZE:600X1200X10MM

PRICE: 915.000 VNĐ/M2

CODE: S1202

SURFACE- POLISHED

SIZE:600X1200X10MM

PRICE: 915.000 VNĐ/M2

600X1200MM



CODE: S1510

SURFACE – POLISHED

SIZE: 750X1500X11 MM

PRICE:1.215.000 VNĐ/M2

CODE: S1505

SURFACE – POLISHED

SIZE: 750X1500X11 MM

PRICE:1.215.000 VNĐ/M2

CODE: S1206

SURFACE- POLISHED

SIZE: 600x1200x12MM

PRICE: 915.000VNĐ/M2

CODE: S1207

SURFACE- POLISHED

SIZE: 600x1200x12MM

PRICE: 855.000VNĐ/M2

MOCKUP:1510



CODE: 61236

SURFACE- POLISHED

SIZE: 600X1200x12 MM

PRICE: 915.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: 61231

SURFACE- POLISHED

SIZE: 600X1200x12 MM

PRICE: 915.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: S1228

SOFT POLISHED

SIZE: 600x1200x12MM

PRICE: 915.000VNĐ/M2

CODE: S1220

SOFT POLISHED

SIZE: 600x1200x12MM

PRICE: 915.000VNĐ/M2

CODE: T612616

SOFT POLISHED

SIZE: 600X1200 MM

PRICE: 756.000 VNĐ/M2

MOCKUP:T612603

MOCKUP: T612616

CODE: T612603

SURFACE - BABY SKIN 

SIZE: 600X1200 MM

PRICE: 756.000 VNĐ/M2



CODE: JA80806M

SURFACE- BABY SKIN

SIZE: 800x800x11MM

PRICE: 560.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: EDKSA88407

SURFACE- POLISHED

SIZE: 800x800x11MM

PRICE: 785.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: S88679

SURFACE- POLISHED

SIZE: 800x800x11MM

PRICE: 765.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: D88951

SURFACE- POLISHED

SIZE: 800x800x11MM

PRICE: 765.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: 8F88010

SURFACE- MATT

SIZE: 800x800x11MM

PRICE: 560.000 VNĐ/M2

CODE: LTD88L035

SURFACE- MATT

SIZE: 800x800x11MM

PRICE: 570.000 VNĐ/M2

MOCKUP: LTD88L035

CODE: KS8927

SURFACE- POLISHED

SIZE: 800x800x11MM

PRICE: 710.000 VNĐ/M2



CODE: MK36A01

SURFACE- MATT

SIZE: 300x600x10 MM

PRICE: 482.000 VNĐ/M2

CODE: MK36A02

SURFACE- MATT

SIZE: 300x600x10 MM

PRICE: 482.000 VNĐ/M2

CODE: MK36A03

SURFACE- MATT

SIZE: 300x600x10 MM

PRICE: 482.000 VNĐ/M2

MOCKUP: MK36A02 MOCKUP: MK36A03



WOODEN LOOK

Là dòng gạch lấy ý tưởng từ gỗ tự nhiên, với thông điệp bảo vệ
rừng. … khắc phục các nhược điểm như dễ thi công mà không bị
co ngót, dung cho ngoài trời, và các khu vực đọng nước.
Bền màu, không trầy xước.



CODE: 85158

SURFACE- MATT

SIZE: 150x800x9 MM

PRICE: 500.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: 85105

SURFACE- MATT

SIZE: 150x800x9 MM

PRICE: 500.000 VNĐ/M2

CODE: 85159

SURFACE- MATT

SIZE: 150x800x9 MM

PRICE: 465.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: 85133

SURFACE- MATT

SIZE: 150x800x9 MM

PRICE: 465.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: W 90901

SURFACE- MATT

SIZE: 150x900x10MM

PRICE: 530.000 VNĐ/M2

CODE: W 90909

SURFACE- MATT

SIZE: 150x900x10MM

PRICE: 530.000 VNĐ/M2

MOCKUP: 85105MOCKUP: 85159



CODE: 6751

SURFACE- MATT

SIZE: 600x600x10 MM

PRICE: 465.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: FD15905

SURFACE- MATT

SIZE: 150x900x10MM

PRICE: 646.000 VNĐ/M2

CODE: FD15908

SURFACE- MATT

SIZE: 150x900x10MM

PRICE: 646.000 VNĐ/M2

CODE: FD15911

SURFACE- MATT

SIZE: 150x900x10MM

PRICE: 646.000 VNĐ/M2

CODE: 90863

SURFACE- MATT

SIZE: 150x900x10MM

PRICE: 580.000 VNĐ/M2

CODE: FD15906

SURFACE- MATT

SIZE: 150x900x10 MM

PRICE: 651.000 VNĐ/M2

MOCKUP: FD15905MOCKUP: FD15908



CODE: 22002C3

SURFACE- MATT

SIZE: 200x1200x10 MM

PRICE: 815.000 VNĐ/M2

CODE: 22003C3

SURFACE- MATT

SIZE: 200x1200x10 MM

PRICE: 815.000 VNĐ/M2

CODE: 22007C3

SURFACE- MATT

SIZE: 200x1200x10 MM

PRICE: 815.000 VNĐ/M2

CODE: D12517

SURFACE- MATT

SIZE: 200x1200x10 MM

PRICE: 570.000 VNĐ/M2

CODE: FD201209

SURFACE- MATT

SIZE: 200x1200x10 MM

PRICE: 690.000 VNĐ/M2

MOCKUP: FD201209 MOCKUP: 22003C3

MOCKUP: 22002C3



DECORATION & MOSAIC

Là dòng gạch lấy ý tưởng từ gỗ tự nhiên, với
thông điệp bảo vệ rừng. … khắc phục các nhược
điểm như dễ thi công mà không bị co ngót, dung
cho ngoài trời, và các khu vực đọng nước.
Bền màu, không trầy xước.



CODE: CP1058N(W2003)

SURFACE- XÀ CỪ

SIZE: 305x305 MM/VỈ

PACKAGED: 10,7/ Vỉ

PRICE: 177.000 VNĐ/VỈ

CODE: VMT8300(MT73000)

SURFACE- MATT

SIZE: 282x328 MM/VỈ

PACKAGED: 11 VỈ/M2

PRICE: 70.000 VNĐ/VỈ

CODE: DL1005 (BÓNG)

SURFACE- POLISHED

SIZE: 246x280 MM/VỈ

PACKAGED: 16 VỈ/M2

PRICE: 69.000 VNĐ/VỈ

CODE: KGR32000

SURFACE- POLISHED

SIZE: 224x319 MM/VỈ

PACKAGED: 14 Vỉ/M2

PRICE: 65.000 VNĐ/VỈ

CODE: E032000 

SURFACE- POLISHED

SIZE: 268x309 MM/VỈ

PACKAGED: 12 VỈ/M2

PRICE: 70.000 VNĐ/VỈ

CODE: E083000 (Matt)

SURFACE- POLISHED

SIZE: 268x309 MM/VỈ

PACKAGED: 12 VỈ/m2

PRICE: 70.000 VNĐ/VỈ

CODE: YHJ34117M

SURFACE- ANTIQUE MATT

SIZE: 348X425 MM/ VỈ

PACKAGED: 9 VỈ/M2

PRICE: 180.000 VNĐ/ VỈ 

MOCKUP: YHJ34117M



CODE: YHJ32519

SURFACE- MATT

SIZE: 291X330MM/VỈ

PACKAGED: 13 VỈ/M2

PRICE: 93.000 VNĐ/VỈ

CODE: BLACK C(Matt) KL4810B 

SURFACE- POLISHED

SIZE: 280x307 MM/ VỈ

PACKAGED: 11,6 VỈ/M2

PRICE: 65.000 VNĐ/VỈ

CODE: YHJ-BGA06

SURFACE- ANTIQUE MATT

SIZE: 162x188 MM/ VIÊN

PACKAGED: 62 VIÊN/M2

PRICE: 1.500.000 VNĐ/M2

CODE: VMT3100

SURFACE- POLISHED

SIZE: 282x328 MM/VỈ

PACKAGED: 11 VỈ/M2

PRICE: 70.000 VNĐ/VỈ

CODE: SILVER-R

SURFACE- POLISHED

SIZE: 280x307 MM/ VỈ

PACKAGED: 11,6 VỈ/m2

PRICE: 95.000 VNĐ/VỈ

CODE: LJ9501(FQ32000)

SURFACE- POLISHED

SIZE: 296x256 MM/VỈ

PACKAGED: 13,2 VỈ/m2

PRICE: 65.000 VNĐ/VỈ

CODE: V-MT30071

SURFACE- MATT

SIZE: 282x328 MM/VỈ

PACKAGED: 11 VỈ/M2

PRICE: 70.000 VNĐ/VỈ

MOCKUP: VMT3100



CODE: SMK-015

SURFACE- POLISHED

SIZE: 300x300 MM/ VỈ

PACKAGED: 11 Vỉ/M2

PRICE: 155.000 VNĐ/ VỈ

CODE: SMK-014

SURFACE- POLISHED

SIZE: 300x300 MM/ VỈ

PACKAGED: 11 Vỉ/M2

PRICE: 164.000 VNĐ/ VỈ

CODE: SMK-006

SURFACE- POLISHED

SIZE: 300x300 MM/ VỈ

PACKAGED: 11 Vỉ/M2

PRICE: 150.000 VNĐ/ VỈ

CODE: SMK-002

SURFACE- POLISHED

SIZE: 300x300 MM/ VỈ

PACKAGED: 11 Vỉ/M2

PRICE: 145.000 VNĐ/ VỈ

CODE: IU1100

SURFACE- POLISHED

SIZE: 317x317 MM/ VỈ

PRICE: 90.000 VNĐ/VỈ

CODE: YHJ20090

SURFACE- POLISHED

SIZE:87X200 MM/VIÊN

PACKAGED: 74 VIÊN/M2

PRICE: 1.500.000 VNĐ/M2

MOCKUP: YHJ20090

MOCKUP: SMK - 002



CODE: JJDQ88116

SURFACE- POLISHED

SIZE: 268X260MM/VỈ

PACKAGED: 14,3 VỈ/M2

PRICE: 120.000 VNĐ/VỈ

CODE: YHJ32521

SURFACE- POLISHED

SIZE: 291X330MM/VỈ

PACKAGED: 13 VỈ/M2

PRICE: 108.000 VNĐ/VỈ

CODE: YHJ32530

SURFACE- POLISHED

SIZE: 291X330MM/VỈ

PACKAGED: 13 VỈ/M2

PRICE: 108.000 VNĐ/VỈ

CODE: YHJ32528

SURFACE- MATT

SIZE: 291X330MM/VỈ

PACKAGED: 13 VỈ/M2

PRICE: 93.000 VNĐ/VỈ

CODE: LJY9057

SURFACE- POLISHED

SIZE: 296X256MM/VỈ

PACKAGED: 13,5 Vỉ/M2

PRICE: 95.000 VNĐ/ VỈ

CODE: SW8042

SURFACE- POLISHED

SIZE: 306x306 MM/ VỈ

PACKAGED: 10,68 VỈ/m2

PRICE: 70.000 VNĐ/ VỈ

CODE: SW8042-MIX

SURFACE- POLISHED

SIZE: 306x306 MM/ VỈ

PACKAGED: 10,68 VỈ/m2

PRICE: 70.000 VNĐ/ VỈ

MOCKUP: JJDQ88116



CODE: HEXA-03(White tone)

SURFACE- HORN

SIZE: 300x300 MM/VỈ

PACKAGED: 11 VỈ/m2

PRICE: 179.000 VNĐ/VỈ

CODE: MT4800

SURFACE- HORN

SIZE: 300x300 MM/VỈ

PACKAGED: 11 Vỉ/M2

PRICE: 180.000 VNĐ/VỈ

CODE: MT3043

SURFACE- HORN

SIZE: 300x300 MM/VỈ

PRICE: 156.000 VNĐ/VỈ

CODE: MT2539

SURFACE- HORN

SIZE: 300x300 MM/VỈ

PACKAGED: 11 Vỉ/M2

PRICE: 150.000 VNĐ/VỈ

CODE: MT2338

SURFACE- HORN

SIZE: 300x300 MM/VỈ

PACKAGED: 11 Vỉ/M2

PRICE: 150.000 VNĐ/VỈ

CODE: MT2000

SURFACE- HORN

SIZE: 300x300 MM/VỈ

PACKAGED: 10 Vỉ/M2

PRICE: 200.000 VNĐ/VỈ

CODE: MT2030

SURFACE- HORN

SIZE: 300x300 MM/VỈ

PACKAGED: 11 Vỉ/M2

PRICE: 127.000 VNĐ/VỈ

CODE: MT2334

SURFACE- HORN

SIZE: 300x300 MM/VỈ

PACKAGED: 11 Vỉ/M2

PRICE: 150.000 VNĐ/VỈ



CODE:  36H68B

SURFACE- MATT

SIZE: 300X600X9MM

PRICE: 520.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE:  36H74B

SURFACE- MATT

SIZE: 300X600X9MM

PRICE: 520.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE:  36H06

SURFACE- MATT

SIZE: 300X600X9MM

PRICE: 460.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE:  36H16

SURFACE- MATT

SIZE: 300X600X9MM

PRICE: 460.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE:  HD6561

SURFACE- MATT

SIZE: 520X600MM

PRICE: 700.000 VNĐ/M2

Lưu ý số lượng có hạn

CODE: M23207G

SURFACE- POLISHED

SIZE: 230x200MM

PRICE: 650.000 VNĐ/M2

CODE:  23009

SURFACE- MATT

SIZE: 230x200MM

PRICE: 650.000 VNĐ/M2

CODE:  P2051

SURFACE- MATT

SIZE: 230X200MM

PRICE: 500.000 VNĐ/M2



QUY CÁCH HÀNG HÓA

Maika là thương hiệu thương mại, phân phối, cho các hãng gạch

nổi tiếng của Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha… Vậy nên bao bì, quy

cách, chất lượng sản phẩm sẽ tuân thủ theo các tiêu chí của nhà

máy, tiêu chí quốc gia sản xuất, hợp quy của Việt Nam.

Trên đây là các thông số cơ bản đối với gạch nguyên size cơ bản.

-Đối với gạch gia công đã can thiệp cắt, thì bao bì sẽ không còn

nguyên, đóng gói sản phẩm của không tuân thủ theo bảng trên.

Nhân viên Maika sẽ gửi đến khách hàng chi tiết quy cách đối với

gạch gia công theo đơn hàng thực tế của khách hàng .

-Các sản phẩm cắt sẽ đảm bảo tương đối thông số sản phẩm với

Test Report vì đã can thiệp cắt.

-Đối với gạch Mosaic Maika sẽ thông báo quy cách theo mỗi đơn

hàng .



HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

1. GIAO NHẬN
- Sau khi MAIKA nhận được xác nhận đơn hàng và tiền cọc của Quý khách hàng, thời gian giao hàng trong nội thành Hồ Chí Minh sẽ giao

động từ 24-36 tiếng làm việc trong giờ hành chính (trừ ngày chủ nhật, ngày lễ) đối với gạch nguyên size.
- Đối với hàng hóa gia công (cắt, chạy chỉ, bo len tường…) tùy vào khối lượng đặt hàng của Quý khách hàng, MAIKA sẽ thông báo trực tiếp

khi có khối lượng cụ thể về thời gian giao hàng.
- Đối với hàng hóa nhập khẩu, hoặc hàng hóa vận chuyển tỉnh xa. MAIKA sẽ thông báo thời gian giao hàng dự kiến cho quý khách trong

phần đàm phán trước đơn hàng.
- Các đơn hàng trong nội thành Hồ Chí Minh, MAIKA miễn phí giao nhận.
- Các đơn hàng ngoại thành và tỉnh lẻ, MAIKA sẽ tính chi phí vận chuyển theo thời giá vận chuyển chung thực tế.
- MAIKA chỉ giao hàng đến chân công trình trong phạm vi 10 mét dài không lên tầng, xuống hầm. Với các điều kiện đường cấm tải, sang

tải vì đường khó đi, nếu phát sinh chi phí, Quý khách hàng chịu chi phí phát sinh.
- Nếu Quý khách hàng vào kho của MAIKA để lấy hàng, sẽ được giảm thêm 7.000 VNĐ/ m2

2. ĐẶT CỌC- THANH TOÁN
- Các đơn hàng hợp lệ là đơn hàng được xác nhận bởi Quý khách hàng, và MAIKA trên đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua bán.
- Đặt cọc 50% trước khi giao hàng. thanh toán ngay phần còn lại sau khi nhận được hàng.
- Với các đơn hàng có giá trị lớn yêu cầu bảo lãnh tạm ứng, thanh toán để đảm bảo an toàn trong mua bán

3. TRẢ HÀNG – ĐỀN BÙ BỂ VỠ- HÀNG LỖI
- Sản phẩm gạch ốp lát được cung cấp bởi MAIKA được bán nguyên thùng, nguyên đai đối với hàng nguyên size. Sản phẩm không đúng

chất lượng cam kết Quý khách hàng được quyền đổi hàng trong vòng 20 ngày
- Các sản phẩm được trả hàng trong điều kiện dùng dư nguyên đai, nguyên thùng và không rách ướt bao bì. Khối lượng trả hàng không

vượt quá 5%. Các chi phí trả hàng như vận chuyển bốc xếp Quý khách hàng chịu khi vận chuyển về kho MAIKA:
+ Khối lượng trả hàng ≤ 20 m2: 200.000 VNĐ / 1 điểm trả hàng .
+ Khối lượng trả hàng > 20 m2: Quý Khách hàng sẽ chịu cước phí 1 chuyến xe phụ thuộc vào khối lượng trả hàng.
- Các sản phẩm không được trả hàng khi dùng dư: lẻ viên, gạch gia công cắt, gạch mosaic, gạch order.
- Trong trường hợp lỗi cho bên MAIKA gây ra bao gồm bể vỡ do vận chuyển, gạch bị lỗi sản phẩm. Bên MAIKA sẽ có trách nhiệm bù bể,

đổi trả mà khách hàng không chịu bất cứ chi phí nào.



HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

4.HÓA ĐƠN
- Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. Quý khách hàng lấy VAT sẽ thêm tỷ lệ % thuế VAT theo chính sách của nhà nước năm 2022
- Trường hợp Quý khách hàng trả hàng mà MAIKA đã xuất hóa đơn cho Quý khách hàng trước đó, Quý khách hàng phải xuất hóa đơn trả

lại cho MAIKA.
- Kế toán sẽ liên hệ để gửi thông tin hóa đơn đến quý khách hàng .

5. KỸ THUẬT THI CÔNG
- Gạch ốp lát là một sản phẩm kỹ thuật vậy nên khi thi công Quý khách hàng cần tuân thủ một vài điểm lưu ý sau:
+ Dùng keo dán gạch để đảm bảo độ kết dính ( Lưu ý đúng chủng loại tư vấn)
+ Đi mạch/ ron 2-3 mm đối với hạng mục gạch ốp lát trong nhà
+ Đi mạch/ ron 5 mm đối với gạch ngoài trời.
- Chất nền phải đặc chắc đạt cường độ, không bụi bẩn, bộp, bề mặt phải bão hòa nước trước khi thi công.
- Tránh thi công trực tiếp dưới trời nắng gắt.
- Các lô gạch khác nhau sẽ lệch màu tương đối. Nên kiểm tra với nhân viên tư vấn về lô màu.

6. CHI PHÍ GIA CÔNG CẮT GẠCH THAM KHẢO
- Chi phí cắt gạch và bo len, chạy chỉ nghệ thuật với chiều dài cạnh 60 cm là 12.000 VNĐ/ mét dài.
- Chi phí cắt gạch và bo len với chiều dài cạnh >80 cm, 90 cm và 120cm là 20.000 VNĐ/ mét dài
- Các trường hợp đặc biệt MAIKA sẽ báo giá trực tiếp đến Quý khách hàng. Cảm ơn Quý khách đã tin dùng gạch ốp lát do MAIKA cung cấp

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng  06 năm 2022


